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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 4.774 VNĐ/kg, tăng 638 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 45.536 VNĐ/kg, tăng 3.243 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 40.441 VNĐ/kg, tăng 2.422 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.750 VNĐ/kg, tăng 76 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 39.222 VNĐ/kg, tăng 202 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 43.301 VNĐ/kg, giảm 6.725 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 01/08-07/08/2024: 1 CNY= 3.352,31 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá xoài giảm; giá cải thảo, 

chuối, gừng, lê, tỏi tăng so 

với tuần trước; 

❖ Trung Quốc mở cửa cho 

phép nhập khẩu xoài tươi từ 

Bangladesh; 

❖ Sản lượng trái cây Thái Lan 

sẽ đạt 6,76 triệu tấn vào năm 

2024, giá xuất khẩu tăng 

mạnh; 

❖ Sản lượng lê của Hàn Quốc 

có thể tăng 20%; 

❖ Xuất khẩu trái cây Chile tăng 

mạnh trong nửa đầu năm 

2024. 

ĐIỂM TIN 

s 

Số 29  

(05.08.2024) 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, khối lượng 

xuất khẩu tỏi tươi/đông lạnh trong 6 tháng đầu 

năm của nước này đạt 970.700 tấn, tăng 15,96% 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính riêng tháng 6, khối lượng xuất khẩu đạt 

224.300 tấn, tăng 46,10% so với tháng trước và 

70,01% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu 

trung bình là 1.190,18 USD/tấn, giảm 11,02% so 

với tháng trước và giảm 3,91% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

Trong tháng 6, Trung Quốc xuất khẩu tỏi sang 

115 quốc gia/khu vực. Mười thị trường xuất khẩu 

hàng đầu gồm Indonesia, Việt Nam, Malaysia, 

Bangladesh, Philippines, Brazil, Các Tiểu vương 

quốc Ả Rập Thống nhất, Hà Lan, Thái Lan và 

Colombia. [2]  

Bangladesh 

Ngày 26/7, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban 

hành thông báo về việc xoài tươi từ Bangladesh 

đáp ứng các yêu cầu liên quan sẽ được phép 

nhập khẩu vào nước này. 

Sản lượng xoài hàng năm của Bangladesh đạt 

hơn 1 triệu tấn. Mùa xuất khẩu kéo dài từ tháng 5 

đến tháng 9, với các thị trường xuất khẩu chính là 

Anh, Ả Rập Saudi và Ý.  [3]  

Thái Lan 

Sản lượng trái cây của Thái Lan năm 2024 dự 

kiến đạt 6,76 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong 

nước 1,76 triệu tấn (chiếm 26% tổng sản lượng) 

và xuất khẩu 5 triệu tấn (chiếm 74%).  

Bộ Thương mại nội địa Thái Lan cho biết, Thái 

Lan đã chuyển trọng tâm thương mại trái cây 

sang kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 

trái cây nhằm giúp nông dân tìm hiểu các thị 

trường mới như Mỹ, châu Âu và Canada.  

Bất chấp sự chậm trễ trong thu hoạch do điều kiện 

thời tiết El Niño, tổng sản lượng trái cây của Thái 

Lan vẫn tăng 3% so với 6,75 triệu tấn của năm 

ngoái. Trong đó, sản lượng sầu riêng tăng 3%, 

sản lượng măng cụt tăng 195%, sản lượng chôm 

chôm tăng 5% và sản lượng dứa tăng 10%.  [4]  

Hàn Quốc 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và 

Nông thôn Hàn Quốc, sản lượng lê năm nay sẽ 

tăng 20% so với năm trước, dự kiến thị trường và 

giá cả ổn định.  

Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hệ thống ứng 

phó khẩn cấp để ứng phó với các thảm họa mùa 

hè và tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho nông 

dân thông qua nhóm hỗ trợ kỹ thuật. [5]   

Chile 

Theo Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Chile 

(ProChile), xuất khẩu trái cây của Chile đã vượt 7 

tỷ USD trong nửa đầu năm nay, tăng gần 9% so 

với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu 

anh đào đạt hơn 1,961 tỷ USD, tăng hơn 26% so 

với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu việt quất đạt 

403 triệu USD, tăng 21,4%; xuất khẩu kiwi đạt 139 

triệu USD, tăng gần 13%; xuất khẩu nho đạt 931 

triệu USD, tăng 17%;… [6]  

Theo Báo cáo thường niên về việt quất năm 2024 

của Cơ quan tư vấn Chile iQonsulting, xuất khẩu 

việt quất tươi từ Chile vẫn tiếp tục tăng trưởng 

trong thập kỷ qua. Sản lượng trong niên vụ 

2023/24 bị giảm do ảnh hưởng thời tiết, khối 

lượng xuất khẩu đạt 339.983 tấn, giảm 16% so 

với niên vụ 2022/23, tuy nhiên cao gấp 4 lần niên 

vụ 2014/15. Trung Quốc đã trở thành thị trường 

nhập khẩu quan trọng, giá trung bình cao hơn 

nhiều so với thị trường châu Âu và châu Mỹ. [7]  

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9344 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9349 

[4]: https://guojiguoshu.com/article/9352 

[5]:https://www.nongmin.com/article/2024073150

0851 

[6]:https://guojiguoshu.com/article/9333 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/9312 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.250 VNĐ/kg, tăng 750 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.952 VNĐ/kg, tăng 142 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 80.750 VNĐ/kg, tăng 
7.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 13.000 VNĐ/kg, giảm 667 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 20.600 VNĐ/kg, giảm 1.150 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 02/08/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 102 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

59 xe, mặt hàng khác là 43 xe. Cụ thể: (i) tồn 66 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 31 xe hoa quả; (ii) tồn 33 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 28 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 03 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 

quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá thanh long ruột trắng, 

cà chua giảm; giá xoài cát 

Chu, dưa hấu, sầu riêng Ri6 

(loại đẹp), tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 02/08/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 102 xe, trong đó 

có 59 xe chở hoa quả; 

❖ Trái cây Việt rộng cửa vào 

thị trường Đông Bắc Á; 

❖ Hàn Quốc chính thức cấp 

phép nhập khẩu bưởi Việt 

Nam; 

❖ Xuất khẩu sầu riêng kỳ 

vọng đạt 3 tỷ USD trong 

năm nay. 
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Xuất nhập khẩu 

Tính đến hết tháng 7, xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam đã thu về 3,8 tỷ USD. Trong đó, riêng sầu 
riêng đóng góp 40% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. 

Các thị trường khu vực Đông Bắc Á, ngoài Trung 
Quốc thì Hàn Quốc, Nhật Bản đang có sự bứt phá 
ngoạn mục, chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất 
khẩu rau quả Việt Nam. 

Theo đại diện Hiệp hội rau quả Việt Nam, Trung 
Quốc là thị trường đông dân, nhu cầu tiêu thụ rau 
quả cao, đã là khách hàng truyền thống của nhiều 
loại trái cây Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản và 
Hàn Quốc cũng là những quốc gia đông dân, có 
thu nhập cao, có nhu cầu lớn về nông sản, trái cây 
chất lượng. Hai quốc gia này cũng là thành viên 
của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP). Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi 
xuất khẩu vào các thị trên không những hưởng lợi 
từ thuế quan mà còn giảm chi phí vận chuyển, 
logistics và duy trì được chất lượng nông sản so 
với khi xuất sang những thị trường xa như EU, Hoa 
Kỳ. [3]  

Hàn Quốc chính thức cấp phép nhập khẩu bưởi 
Việt Nam 

Ngày 30/7, sau 3 tháng lấy ý kiến rộng rãi của các 
bên liên quan, Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn 
Quốc (APQA) đã công bố trên website về quy định 
nhập khẩu đối với quả bưởi tươi từ Việt Nam sang 
Hàn Quốc, theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV). Đây 
là được xem là thông báo chính thức cho phép việc 
nhập khẩu bưởi tươi của Việt Nam.  

Bưởi là quả tươi thứ 3 của Việt Nam được phép 
nhập khẩu vào Hàn Quốc, sau thanh long và xoài. 
Cục BVTV đánh giá, đây là bước tiến quan trọng, 
mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiếp cận 
thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định chất 
lượng và uy tín của nông sản Việt Nam trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu.  

Hiệp hội Rau quả Việt Nam thống kê, cùng với sầu 
riêng, bưởi là mặt hàng trái cây có giá trị tăng cao, 
tính từ đầu năm 2023 đến nay. [4]  

Xoài Trung Quốc hút khách 

Theo khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh trái cây 
và chợ truyền thống tại TP. HCM, gần đây, xoài 
Trung Quốc liên tục được nhập về bán, dao động 
40.000-50.000 VNĐ/kg. Mức này thấp hơn các loại 
xoài Việt 20.000-50.000 VNĐ/kg. Ngoài xoài mút 
và mini vẫn được các tiểu thương nhập hằng năm, 
năm nay loại quả này từ Trung Quốc còn có thêm 
giống mỏ quạ. Trong khi đó, ghi nhận trên thị 
trường, xoài Việt giống cát chu, cát Hòa Lộc vào 
cuối vụ nên giá cao. Chẳng hạn, cát Hòa Lộc giá  

 

80.000-150.000 VNĐ/kg, cát chu 60.000-100.000 
VNĐ/kg (tùy loại).  

Theo Đại diện Liên Chi hội Xoài Việt Nam (thuộc 
Hiệp hội Rau quả Việt Nam), hiện tại, Việt Nam 
đang đứt lứa xoài, bao gồm cả xoài ăn xanh và xoài 
chín. Nguyên nhân là do tháng 6 và 7 mưa nhiều, 
quả xoài canh tác khó đạt về chất lượng lẫn hình 
thức nên nông dân không xử lý ra trái nhiều. Đến 
khoảng tháng 8, xoài Việt Nam sẽ có sản lượng 
tăng trở lại. [5]  

Sầu riêng: kỳ vọng góp 3 tỷ USD doanh thu xuất 
khẩu rau quả 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu 
riêng tiếp tục mang lại giá trị xuất khẩu lớn trong 
năm 2024, tiếp đó là các loại trái cây có giá trị khác 
như thanh long, chuối, xoài, mít, dừa, vải, nhãn, 
dưa hấu... Đây là những mặt hàng chiến lược, góp 
phần giúp doanh số xuất khẩu rau củ quả của Việt 
Nam đạt mức 6,5 - 7 tỉ USD trong năm nay. Trong 
đó, dự kiến sầu riêng sẽ mang về 3 tỉ USD, thanh 
long sẽ thu về khoảng 600 - 650 triệu USD; xoài 
khoảng 250 triệu USD; dừa khoảng 240 - 250 triệu 
USD; mít khoảng 200 triệu USD... 

Sản lượng sầu riêng từ Tây Nguyên vẫn còn rất 
lớn, trong khi đó các nước lân cận qua mùa vụ. 
Sầu riêng Việt Nam sẽ chiếm lĩnh thị trường và 
mang lại doanh số tốt cho xuất khẩu rau củ quả 
Việt Nam những tháng cuối năm. [6]  
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Trang 5 
 

Báo cáo số 29 (05.08.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu   26.500    27.250         750  

An Giang     22.000      20.000     -2.000 

Đồng Tháp     28.000      32.000      4.000  

Tiền Giang     22.000      22.000                

Vĩnh Long     34.000      35.000      1.000  

Dưa hấu      8.450      8.592         142  

Cần Thơ        7.000         7.000   

Đồng Tháp     12.000      12.000   

Tiền Giang     12.700      12.300        -400 

Vĩnh Long        6.000         6.000   

Bến Tre        7.000         7.250         250  

Hậu Giang        6.000         7.000      1.000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)   73.250    80.750      7.500  

Cần Thơ     80.000      80.000      

Đồng Tháp     70.000    100.000    30.000  

Tiền Giang     73.000      73.000   

Vĩnh Long     70.000      70.000   

Thanh long ruột trắng   13.667    13.000        -667 

Long An        6.000         5.000     -1.000 

Tiền Giang     16.000      15.000     -1.000 

Vĩnh Long     19.000      19.000            -    

Cà chua   21.750    20.600     -1.150 

Cà Mau     30.000      26.000     -4.000 

Tiền Giang     13.500      15.200      1.700  

 


